
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 23 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Đọc lại bài Phân xử tài tình và cho biết quan phá được các vụ án là nhờ đâu? 

a) Nhờ sự thông minh, quyết đoán 

b) Nhờ dùng sức mạnh của cây roi 

c) Nắm vững đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội 

d) Nhờ dùng uy quyền và sự đe dọa 

Câu 2: Đọc lại bài Chú đi tuần và cho biết: Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên 

bình của học sinh, tác giả của bài thơ muốn nói điều gì? 

A. Tác giả muốn ca ngợi những người chiến sĩ tận tụy, quên mình vì hạnh phúc của mọi người, trong đó có 

các bạn nhỏ 

B. Tác giả muốn cho mọi người thấy hình ảnh người chiến sĩ và hình ảnh các em nhỏ là hai hình ảnh rất đáng 

yêu 

C. Tác giải muốn chứng minh hình ảnh người chiến sĩ đi tuần và hình ảnh các em nhỏ là hai hình ảnh có nhiều 

nét tương đồng với nhau 

D. Tác giả muốn cho mọi người hiểu những người chiến sĩ đi tuần cũng muốn được ngủ giấc ngủ an lành như 

các em nhỏ 

 Câu 3: Ý nghĩa của câu chuyện Phân xử tài tình? 

A. Phê phán vị quan tham lam, ăn hối lộ 

B. Khuyên răn các quan không nên tham lam và ăn hối lộ 

C. Ca ngợi trí thông  minh, tài xử kiện của vị quan án 

D. Ca ngợi vị quan án nhân hậu thường xuyên giúp đỡ người nghèo 

Câu 4: Ý nghĩa của bài thơ Chú đi tuần? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5: Tìm các tên riêng thích hợp điền vào chỗ trống 



 

 

 

 

a. Mùa đông năm 1637, thám hoa ……………. được vua ……….. cử đi sứ ………... 

b. Ông ………. là một nhà tư sản lớn ở …………, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, 

trong đó có đồn điền …………. ở huyện ……….., tỉnh ………………… 

 Câu 6: Tìm và viết lại đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau 

Đồng đăng có phố kì lừa 

Có nàng tô thị, có chùa tam thanh 

Ai lên xứ lạng cùng anh 

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em 

Câu 7: Người nào có trách nhiệm bảo vệ trật tự - an ninh? 

A. Công an 

B. Bác sĩ 

C. Giáo viên 

D. Họa sĩ 

 Câu 8: Xác định các quan hệ từ có trong các câu sau 

a. Chẳng những tóc cô ấy đẹp mà nó còn mượt mà nữa. 

b. Tuy trời rét căm căm nhưng mẹ vẫn ra ngoài đi làm từ sớm 

Câu 9: Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để được câu ghép hoàn chỉnh: 

a. Ở Sa Pa, mùa đông về .......................... khiến cây cối rụng lá ................... làm cho gia súc bị chết rất nhiều. 

b. .................cô giáo tận tình dạy bảo ................... các bạn trong lớp tiến bộ rất nhiều. 

c. ................ mưa lũ rất to ................... các chú bộ đội vẫn cố gắng di chuyển dân cư đến vùng tránh bão. 

 Câu 10: Em được cô giáo phân công lập kế hoạch tổ chức cho các bạn trong lớp đi tham quan một cơ sở sản 

xuất ở địa phương vào tuần tới. Hãy lập chương trình cho hoạt động này.  

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Theo em, quan phá được các vụ án là nhờ: 

- Nhờ sự thông minh, quyết đoán 

- Nắm vững đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội 

Đáp án đúng: đánh dấu x vào ô trống số 1, 3 

Câu 2: 

Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của học sinh, tác giả của bài thơ muốn 

nói: Tác giả muốn ca ngợi những người chiến sĩ tận tụy, quên mình vì hạnh phúc của mọi người, trong đó có 

các bạn nhỏ 

Đáp án đúng: A. 

Câu 3: 

Ý nghĩa của câu chuyện Phân xử tài tình: Ca ngợi trí thông  minh, tài xử kiện của vị quan án 

Đáp án đúng: C. 

Câu 4: 

Ý nghĩa của bài thơ Chú đi tuần đó là Những người chiến sĩ sẵn sàng chịu mọi gian khổ, khó khăn để đem 

lại cuộc sống bình yên, một môi trường học tập thuận lợi nhất cho các cháu. Họ yêu thương và nâng niu thế 

hệ trẻ, mong cho các cháu học hành tiến bộ và có một tương lai tươi sáng 

Câu 5: 

a. Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. 

b. Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi 

tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

Câu 6: 

Đồng đăng -> Đồng Đăng 

kì lừa -> Kì Lừa 

tô thị -> Tô Thị 

tam thanh -> Tam Thanh 

Câu 7: 

Công an là người có trách nhiệm bảo vệ trật tự - anh ninh 



 

 

 

 

Đáp án đúng: A. 

Câu 8: 

a. Chẳng những tóc cô ấy đẹp mà nó còn mượt mà nữa. 

b. Tuy trời rét căm căm nhưng mẹ vẫn ra ngoài đi làm từ sớm 

Câu 9: 

a. Ở Sa Pa, mùa đông về không những khiến cây cối rụng lá mà còn làm cho gia súc bị chết rất nhiều. 

b. Nhờ cô giáo tận tình dạy bảo mà các bạn trong lớp tiến bộ rất nhiều. 

c. Mặc dù mưa lũ rất to nhưng các chú bộ đội vẫn cố gắng di chuyển dân cư đến vùng tránh bão. 

Câu 10: 

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN LÀNG GỐM BÁT TRÀNG 

I. Mục đích 

- Tham quan, học hỏi, mở rộng kiến thức về các cơ sở sản xuất ở địa phương. 

- Vui chơi, thư giãn, gắn kết tình thầy trò, bạn bè. 

II. Chuẩn bị 

- Mũ, nón. 

- Nước uống. 

- Máy ảnh 

III. Hoạt động cụ thể 

- 13h – 14h: Tập trung và di chuyển tới làng gốm Bát Tràng. 

- 14h – 14h30: Thực hành làm gốm tại địa điểm cụ thể. 

- 14h30 – 16h: Tham quan làng gốm Bát Tràng và mua đồ lưu niệm. 

- 16h – 16h30: Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ ngơi 

- 16h30 – 17h30: Lên xe và trở về. 

IV. Nhiệm vụ sau chuyến đi 

Viết bài thu hoạch sau chuyến đi (giới thiệu làng gốm, chia sẻ sản phẩm hoặc kể một kỉ niệm mà bạn cho là 

đáng nhớ trong chuyến đi,….) 

 


